
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
TIẾNG ANH LỚP 4

Global Success · Kết nối tri thức · Bộ 1 · 35 phút nghe/đọc/viết · Nói riêng 3–5 phút

Trọng tâm Unit 11–15: nhà ở, nghề nghiệp, ngoại hình, việc hằng ngày và cuối tuần.

Họ và tên: ................................................................. Lớp: ............

Bộ ôn tập tự biên soạn, thang 10 điểm. Người lớn đọc mỗi lời nghe hai lần, nghỉ khoảng 5 giây; phần nói làm riêng 3–5 phút.
Hướng dẫn tiếng Việt có thể đọc giúp học sinh.

I. LISTENING · Nghe

Câu 1 (0,5 điểm). What is the village like?

A. busy B. noisy C. quiet

Câu 2 (0,5 điểm). Where does the mother work?

A. at a hospital B. on a farm C. at a school

Câu 3 (0,5 điểm). What does the brother have?

A. long hair B. short hair C. big eyes

Câu 4 (0,5 điểm). What does the speaker do?

A. watch TV B. wash the dishes C. clean the floor

II. READING · Đọc

Câu 5 (0,5 điểm). Where _____ your father work?

A. do B. does C. is

Câu 6 (0,5 điểm). My sister _____ to the shopping centre on Sundays.

A. go B. going C. goes

Read the text. Đọc đoạn văn để làm câu 7–9.

I'm Phuc. I live in a quiet village. My father is a farmer. He works on a farm. He is tall and has

short hair. My mother is a nurse. She works at a hospital. In the evening, I help my mum with

the cooking. On Sundays, we go to the sports centre. We play badminton there.
Ngữ liệu mới do bộ đề biên soạn.

Câu 7 (0,5 điểm). What does Phuc’s father do?

A. Farmer B. Nurse C. Office worker

Câu 8 (0,5 điểm). Where does the family go on Sundays?

A. To the cinema B. To the sports centre C. To the shopping centre
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Câu 9 (1 điểm). Read and answer.

a) What is the village like?

b) What does Phuc do in the evening?

III. WRITING · Viết

Câu 10 (1 điểm). Reorder the words. Sắp xếp thành câu:

a) at a hospital. / She / works

b) has / He / a round face.

Câu 11 (2 điểm). Write about a family member. Viết 3–4 câu về một người thân: tên hoặc quan hệ,
nghề/công việc, ngoại hình và một hoạt động hằng ngày.

IV. SPEAKING · Nói

Câu 12 (2 điểm). Talk about your home and weekend. Trả lời nơi em sống, nơi em đến cuối tuần
và hoạt động ở đó.
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